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	       CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 4
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TRONG CÁC LUẬT

SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-CP ngày     /    /2020 của Chính phủ)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I.  CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC 01/01/2020 (NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TỚI)

	1. 5
	Luật bảo vệ môi trường 
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH13)
	01/01/2015
	01

	BTNMT
	1. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu 
	Đã trình
- Nội dung phụ thuộc vào Hội nghị COP 21.

- Ngày 28/12/2015, Bộ TN&MT có Công văn số 5586 xin lùi trình vào thời điểm Việt Nam hoàn thành đóng góp quốc gia tự nguyện và thủ tục phê chuẩn. TTgCP  đã đồng ý cho lùi sang năm 2018 (Công văn số 527/VPCP-KTN).

- Bộ TNMT đã rà soát dự thảo Nghị định cho phù hợp với các nội dung mà Việt Nam đã cam kết tại Điều ước quốc tế, nhất là sau khi Hội nghị lần thứ 24 các nước tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu đã diễn ra vào cuối tháng 12/ 2018.
- BTNMT đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 507 ngày 22/6/2020.

	2. 
	Luật dược

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH13)
	01/01/2017
	01

	BYT
	2. Nghị định quy định hoạt động dược lâm sàng (K.3 Điều 81) 
	Đang soạn thảo

- Ngày 02/5/2018, Bộ Y tế có văn bản số 2370/BYT-PC báo cáo TTg lùi sang 2019 vì nội dung của luật có hiệu lực từ năm 2021. Ngày 09/4/2019, tiếp tục xin lùi sang tháng 9/2020.
- Đang soạn thảo, chưa xin ý kiến, thẩm định

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/7/2020
	01
	BNV
	3. Nghị định quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (khoản 29 Điều 2)
	Thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ sau khi có quyết định tổng kết thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	III. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

	4. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	21
	BLĐTB&XH
	4. Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 150)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3029/LĐTBCH-VL ngày 13/8/2020)

- Thời hạn trình là Tháng 8/2020

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (khoản 9 Điều 154; Điều 157)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3030/LĐTBCH-VL ngày 13/8/2020)

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định quy định về quản lý lao động, hợp đồng lao động(1), kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương(2) (khoản 3 Điều 12; khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35; điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 3 Điều 51; khoản 4 Điều 46 và khoản 4 Điều 47; khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131; khoản 4 Điều 91; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3338/LĐTBCH-QHLĐTL ngày 27/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020



	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định quy định về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (khoản 2 Điều 54)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 2927/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 05/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (khoản 4 Điều 63)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 2839/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 31/7/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (khoản 1 Điều 68, khoản 4 Điều 68; khoản 7 Điều 76; khoản 2 Điều 84; khoản 3 Điều 85)
	Đang soạn thảo

 Thời hạn là trước ngày 15/9/2020

	10. 
	
	
	
	
	10. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 3 Điều 92)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 2927/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 05/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	11. 
	
	
	
	
	11. Nghị định quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi (khoản 5 Điều 107; khoản 7 Điều 113)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 2989/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	12. 
	
	
	
	
	12. Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình (khoản 2 Điều 161)
	Đang soạn thảo
Đã có Công văn số 1793/LĐTBXH-QHLĐ ngày 21/5/2020 gửi lấy ý kiến;

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 135)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3331/LĐTBXH-PC ngày 26/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động (khoản 4 Điều 172; khoản 2 Điều 176; khoản 2 Điều 174)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	15. 
	
	
	
	
	15. Nghị định quy định về giải quyết tranh chấp lao động (khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 210)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3341/LĐTBXH-PC ngày 27/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	16. 
	
	
	
	
	16. Nghị định quy định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công (khoản 2 Điều 209)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 2965/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 10/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	17. 
	
	
	
	
	17. Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu (khoản 5 Điều 169)
	Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định

(Công văn số 3237/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 19/8/2020)

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	18. 
	
	
	
	
	18.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 2 Điều 92)
	Đang soạn thảo
Đã có Công văn số 2573/LĐTBXH-QHLĐ ngày 7/5/2020 gửi lấy ý kiến

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

	19. 
	
	
	
	
	19.  Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể (khoản 4 Điều 73)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	20. 
	
	
	
	
	20. Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm (khoản 3 Điều 143)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	21. 
	
	
	
	
	21. Thông tư quy định về hợp đồng lao động (khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	22. 
	
	
	
	
	22. Thông tư quy định danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con (khoản 1 Điều 142)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	23. 
	
	
	
	
	23. Thông tư quy định việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (khoản 4 Điều 145)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	24. 
	
	
	
	
	24. Thông tư quy định danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (khoản 3 Điều 147)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	25. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	18
	BTC
	25. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (khoản 2 Điều 7; khoản 2 Điều 11; khoản 2 Điều 14; điểm g khoản 3 Điều 15; khoản 6 Điều 15; khoản 6 Điều 31 (trừ nội dung về phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng); khoản 3 Điều 35; khoản 1 Điều 42; khoản 4 Điều 47; khoản 4 Điều 48; khoản 2 Điều 51; khoản 6 Điều 56; khoản 3 Điều 62; khoản 4 Điều 69; khoản 1 Điều 74; khoản 1 Điều 75; điểm c khoản 5 Điều 75; khoản 1 Điều 79; khoản 3 Điều 87; khoản 3 Điều 93; khoản 2 Điều 96; khoản 5 Điều 97; khoản 3 Điều 100; khoản 7 Điều 135)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020

Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan (Cv số 7227/BTC-UBCK ngày 15/6/2020). 

	26. 
	
	
	
	
	26. Nghị định quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (khoản 10 Điều 4; khoản 1 Điều 42; khoản 4 Điều 47; khoản 4 Điều 48; khoản 6 Điều 56)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020

Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan (Cv số 9439/BTC-UBCK ngày 6/8/2020). 


	27. 
	
	
	
	
	27. Nghị định quy định việc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (khoản 7 Điều 41)
	Đang soạn thảo

Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan (Cv số 7541/BTC-UBCK ngày 22/6/2020). 
- Thời hạn trình là Tháng 9/2020

	28. 
	
	
	
	
	28. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 7 Điều 132)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020

Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan (Cv số 8646/BTC-UBCK ngày 16/7/2020).

	29. 
	
	
	
	
	29. Nghị định thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Khoản 6 Điều 31 - đối với nội dung về phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng)
	Đang soạn thảo

Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan 
- Thời hạn trình là Tháng 9/2020



	30. 
	
	
	
	
	30. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng (Khoản 4 Điều 21)
	Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 149/TTr-BTC ngày 14/8/2020)- Thời hạn trình là Tháng 9/2020



	31. 
	
	
	
	BKHĐT
	31. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều (hoặc thay thế) Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (khoản 3 Điều 71)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020



	32. 
	
	
	
	BTC
	32. Thông tư hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu, bán cổ phiếu, chào mua công khai cổ phiếu, đăng ký và hủy tư cách công ty đại chúng (khoản 4 Điều 19; khoản 2 Điều 33; khoản 8 Điều 36; khoản 5 Điều 38)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	33. 
	
	
	
	
	33. Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán (khoản 4 Điều 50)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	34. 
	
	
	
	
	34. Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (khoản 1 Điều 62; khoản 4 Điều 62; khoản 3 Điều 63; khoản 3 Điều 66; khoản 3 Điều 67)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	35. 
	
	
	
	
	35. Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (khoản 8 Điều 86; khoản 4 Điều 88; khoản 11 Điều 89)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	36. 
	
	
	
	
	36. Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (khoản 8 Điều 86; khoản 4 Điều 88)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	37. 
	
	
	
	
	37. Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (khoản 8 Điều 86)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	38. 
	
	
	
	
	38. Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (khoản 4 Điều 50; khoản 11 Điều 89)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	39. 
	
	
	
	
	39. Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (khoản 2 Điều 92)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	40. 
	
	
	
	
	40. Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán (khoản 4 Điều 100; khoản 4 Điều 102; khoản 3 Điều 103; điểm g khoản 1 Điều 110)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	41. 
	
	
	
	
	41. Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (điểm k khoản 1 và khoản 2 Điều 118; điểm m Khoản 2 Điều 120; điểm h khoản 2 Điều 124; điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 126)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	42. 
	
	
	
	
	42. Thông tư thay thế Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC (khoản 3 Điều 132)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	43. 
	Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	01
	BNV
	43. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội (điểm b, c và điểm d khoản 2 Điều 7)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 9/2020



	44. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)
	01/01/2021
	01
	BTP
	44. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	45. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)

 (Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	02
	BNV
	45. Nghị định quy định về đối thoại thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (khoản 4 Điều 10 và khoản 8 Điều 26)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	46. 
	
	
	
	
	46. Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (khoản 5 Điều 22; khoản 3 Điều 23)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	47. 
	Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	03
	BKHĐT
	47. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 4, khoản 5 Điều 6, khoản 5 Điều 11, khoản 7 Điều 27, khoản 3 Điều 47, khoản 7 Điều 52, khoản 3 Điều 61, khoản 5 Điều 98, khoản 8 Điều 101)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	48. 
	
	
	
	BKHĐT
	48. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư (khoản 6 Điều 28, khoản 3 Điều 36, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 48)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	49. 
	
	
	
	BTC
	49. Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 60, khoản 3 Điều 67, khoản 3 Điều 69, khoản 4 Điều 78, khoản 5 Điều 82)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	50. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	02
	BTP
	50.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 85/2013/ NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	51. 
	
	
	
	
	51.  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cập lại thẻ giám định tư pháp viên (khoản 5 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	52. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	10
	BXD
	52. Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (khoản 8 Điều 1; khoản 10 Điều 1; khoản 13 Điều 1; khoản 14 Điều 1; khoản 15 Điều 1; khoản 19 Điều 1; khoản 23 Điều 1; khoản 30 Điều 1; khoản 36 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 60 Điều 1; điểm a, b, c, e, g khoản 3 Điều 3) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	53. 
	
	
	
	
	53. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (khoản 3 Điều 1; khoản 15 Điều 1; khoản 43 Điều 1; khoản 44 Điều 1; khoản 45 Điều 1; khoản 47 Điều 1; khoản 63 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	54. 
	
	
	
	
	54. Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (khoản 12 Điều 1; khoản 46 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020

	55. 
	
	
	
	
	55. Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (khoản 40 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020

	56. 
	
	
	
	
	56. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (khoản 51 Điều 1; điểm c khoản 3 Điều 3)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	57. 
	
	
	
	
	57. Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (khoản 3 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	58. 
	
	
	
	
	58. Thông tư hướng dẫn việc xác định các định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên (khoản 51 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	59. 
	
	
	
	BQP


	59. Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 13 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	60. 
	
	
	
	
	60. Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các công trình quốc phòng, an ninh (khoản 24 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	61. 
	
	
	
	BCA
	61. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân (khoản 13 Điều 1; khoản 24 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020


	62. 
	Luật Đầu tư (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	08
	BKHĐT
	62. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (khoản 8 Điều 7, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 11, Điều 15, Điều 16, khoản 2 Điều 18, Điều 20, Điều 23, Điều 26, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 35, Điều 38, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 47, Điều 48) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	63. 
	
	
	
	
	63. Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài (khoản 9 Điều 57, khoản 5 Điều 61)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	64. 
	
	
	
	
	64. Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư (Điều 74)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	65. 
	
	
	
	
	65. Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đầu tư (Điều 70)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	66. 
	
	
	
	
	66. Nghị định quy định về dự án quan trọng quốc gia (Điều 34)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020

	67. 
	
	
	
	BTNMT
	67. Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (khoản 3 Điều 75 – có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 7/2020



	68. 
	
	
	
	BXD
	68. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (khoản 1 Điều 75)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	69. 
	
	
	
	BKHĐT
	69. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (điểm c khoản 2 Điều 69).
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	70. 
	Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

 (Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	04
	BKHĐT
	70.  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (khoản 5 Điều 10, khoản 4 Điều 65, khoản 4 Điều 88, khoản 4 Điều 103, khoản 3 Điều 104, khoản 4 Điều 116, Kkhoản 4 Điều 195, khoản 5 Điều 215)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	71. 
	
	
	
	
	71. Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (khoản 6 Điều 26, khoản 5 Điều 30, khoản 3 Điều 33, khoản 6 Điều 45, khoản 4 Điều 206, khoản 9 Điều 208, khoản 2 Điều 212, khoản 4 Điều 213, khoản 2 Điều 216, khoản 4 Điều 217) 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	72. 
	
	
	
	
	72. Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (khoản 5 Điều 109, khoản 2 Điều 110)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	73. 
	
	
	
	
	73. Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (khoản 5 Điều 217)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	74. 
	Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	02
	BTC
	74. Nghị định quy định về mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (khoản 3 Điều 9)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	75. 
	
	
	
	
	75. Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án (khoản 3 Điều 6)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	76. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/7/2021
	08
	BNNPTNT
	76.   Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (khoản 3 Điều 33, khoản 4 Điều 44 của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 3 Điều 1, khoản 15 Điều 1, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	77. 
	
	
	
	BNNPTNT
	77. Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (khoản 5 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	78. 
	
	
	
	BNNPTNT
	78. Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (khoản 4 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	79. 
	
	
	
	BNNPTNT
	79. Quyết định quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê (khoản 4 Điều 2)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	80. 
	
	
	
	BTNMT
	80. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (khoản 3 Điều 18, khoản 5 Điều 24 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	81. 
	
	
	
	BNNPTNT
	81. Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương (khoản 10 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	82. 
	
	
	
	BNNPTNT
	82. Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể  bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoản 11 Điều 1)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	83. 
	
	
	
	BNNPTNT
	83. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều (khoản 2 Điều 25 Luật Đê điều 2006 và  khoản 3 Điều 2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	84. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)
	01/01/2021
	02
	BNV
	84. Nghị định quy định thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng (điểm c, d khoản 2 Điều 10)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2020



	85. 
	
	
	
	BXD
	85. Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng (Điều 8)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 11/2020



	86. 
	Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
	
	01
	BTC
	86. Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết)
	Đã trình Chính phủ
- Thời hạn trình là Tháng 7/2020



	Tổng số:   17 luật, nghị quyết
	Tổng số: 86 văn bản (53 nghị định, 28 thông tư, 05 quyết định) trong đó:

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường;

+ 01 nghị định quy định chi tiết Luật Dược đã có hiệu lực. Tuy nhiên, nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2021;
+ 01 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, tuy nhiên, thời điểm ban hành phải thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ sau khi có quyết định tổng kết thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;

+ 75 văn bản (48 nghị định, 02 quyết định, 25 thông tư) quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
· 08 văn bản (02 nghị định, 03 quyết định, 03 thông tư) quy định chi tiết 01 luật có hiệu lực từ 01/7/2021


(�)  Bộ Y tế có Công văn xin rút 01 văn bản (Quyết định về quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước).






